
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 69DCKT10014 TRẦN QUỐC ĐẠT 69DCKT11

2 2 69DCKT10029 PHÙNG THỊ MINH HUYỀN 69DCKT11

3 3 69DCKT10026 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 69DCKT11

4 4 69DCKT10047 ĐỖ ĐỨC KHÁNH NGUYÊN 69DCKT11

5 5 69DCKT10049 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 69DCKT11

6 6 69DCKT10050 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 69DCKT11

7 7 69DCKT10057 PHÙNG THỊ BÍCH PHƯỢNG 69DCKT11

8 8 69DCKT10065 PHẠM PHƯƠNG THẢO 69DCKT11

9 9 69DCKT10077 NGUYỄN THANH TÙNG 69DCKT11

Ngày thi: 26/03/2019 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán cao cấp DC1CB44

10 10 69DCKT10060 PHẠM TIẾN THÀNH 69DCKT12

11 11 69DCKX10003 LẠI TIẾN ĐẠT 69DCKX11

12 12 69DCKX10004 NGUYỄN VĂN GIAO 69DCKX11

13 13 69DCGT10021 NGUYỄN KHÁNH MINH 69DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 13 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 14 69DCKT10066 Nguyễn Thị Thìn 69DCKT12

2 24 69DCKT10001 Nguyễn Thị Phương Anh 69DCKT11

3 25 69DCKT10017 Kim Việt Hà 69DCKT11

4 26 69DCKT10904 Phạm Thị Minh Lương 69DCKT11

5 27 69DCKT10051 Phạm Hồng Nhung 69DCKT11

6 28 69DCKT10058 Nguyễn Ngọc Quỳnh 69DCKT11

7 29 69DCKT10062 Hạ Thu Thảo 69DCKT11

8 30 69DCKT10068 Nguyễn Thị Minh Thúy 69DCKT11

9 31 69DCKT10071 Kim Thị Linh Thủy 69DCKT11

10 32 69DCKT10082 Phùng Thị Vui 69DCKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán cao cấp DC1CB44

Ngày thi: 26/03/2019 Ca thi: Ca 5

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


